
(Kèm theo Báo cáo số 206 /BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
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- Theo giá so sánh năm 2010 Tỷ đồng 15,076

- Theo giá hiện hành Tỷ đồng 24,003
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5.1 Trồng trọt

a. Diện tích

Trong đó, trồng mới Ha 2,000 3,048 0 550 1,100

Trong đó, trồng mới Ha 824 1,144 0 549 1,049

b. Sản lượng sản phẩm chủ yếu
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5.2 Cây dược liệu

Trong đó, trồng mới 333 509.0 0 0 500

hiện có 4,225

lũy kế từ năm 2021;
Gồm: Diện tích cây hàng năm tính lượt ha và
diện tích cây lâu năm tính ha

5,784 7,606 7,606

Trong đó, trồng mới (cây lâu năm và hàng
năm) Ha 1,215 3,235 682 2,504

 + Cây dược liệu hàng năm trồng mới Ha 1,215 2,166 2,225 5,606

 + Cây dược liệu lâu năm Ha 652 1,721 2,000 2,000

5.3 Chăn nuôi

a. Tổng đàn 255,244 317,000 259,877 265,805 263,782 269,355 277,400 277,400

b. Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu
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Trong đó: Thịt lợn Tấn 19,507 21,800 20,796 21,844 4,567 11,550 23,100 23,100 105.96

5.4 Lâm nghiệp

5.5 Thủy sản
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 + Khách quốc tế " 43,560 450 1,516 1,200 1,200

206,940 954,884 1,548,800 1,548,800

bao  gồm  nguồn  năm  trước
chuyển sang

Trong đó vốn đầu tư khu vực tư nhân 11,943 86,289 14,362 16,600 4,421 8,949 18,950 49,912
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+ Số hợp tác xã thành lập mới Hợp tác xã 46 82 31 48 14 32 35 114
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Trong đó, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề % 36.6 44 41.6 41.6 41.6
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Trong đó, án đặc biệt nghiêm trọng % 90.2 100 97 >90 >90
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